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Student’s Name (Họ và tên):

Teacher in charge (GVCN):

Class (Lớp):

Thông báo Kết quả Học tập Năm học 2022 – 2023

Mai Xuân Khôi

Nguyễn Thị Tố Uyên

Subjects
Môn học

Grade Point Average
Trung bình môn

First Semester
Học kỳ 1

Second Semester
Học kỳ 2

Overall
Cả năm

10.G.5I

10 10 10
Maths
Toán

8.3 8.5 8.4
Literature
Ngữ văn

10 10 10
Physics
Vật lý

10 10 10
Chemistry
Hóa học

9.9 10 10
English
Tiếng Anh

10 10 10
Biology
Sinh học

10 10 10
History
Lịch sử

Đạt Đạt Đạt
PE
GD Thể chất

9 9.9 9.6
National Defence
Giáo dục quốc
phòng



Đạt Đạt Đạt
Experiential &
Career Learning
HĐTN&HN

Đạt Đạt Đạt
Education of local
community
GD Địa phương

10 10 10

Economic and
Law
Kinh tế & Pháp
luật

TốtKết quả học tập:·  Academic Performance

TốtKết quả rèn luyện:·  Competencies outcomes

Teacher’s name:
Tên giáo viên

Signature
Chữ ký

Nguyễn Thị Tố Uyên

·  Overall Assessment (Nhận xét chung):

·  Absence Record Tổng số ngày nghỉ học (tính từ đầu năm) :

with permission

without permission

(có phép) :

(không phép) :

Xuân Khôi là một học sinh ngoan, lễ phép; có tinh thần cầu tiến - biết đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản
thân. Em có ý thức tự giác tốt và phương pháp học tập khoa học. Cô hi vọng trong thời gian tới em sẽ
tiếp tục phát huy tinh thần học tập này. Chúc em thành công!

0

0

Cluster Head of MOET:
Trưởng chương trình MOET

Cô Đào Thị Huyền Hậu Signature
Chữ ký
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